
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 226662 Nguyễn Ngọc Anh 08/02/2004 Kiên Giang DH22QTS02

2 223233 Trịnh Duy Anh 08/02/2004 Cà Mau DH22TIN04

3 225160 Phan Lưu Quốc Bảo 31/07/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

4 221558 Hồ Thị Mộng Cầm 08/11/2004 Cà Mau DH22CNT01

5 224530 Võ Ngọc Bảo Châu 22/09/2004 Cần Thơ DH22LUA01

6 224704 Nguyễn Khởi Cường 09/03/2004 Cần Thơ DH22KMT01

7 221882 Nguyễn Hải Đăng 29/05/2003 Cà Mau DH22CNT01

8 220962 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/12/2004 Cần Thơ DH22CNT01

9 224960 Võ Lê Khánh Duy 25/02/2004 0 DH22QTS02

10 224842 Lê Minh Giàu 24/11/2003 Tiền Giang DH22CNT01

11 222016 Cao Mỹ Hân 31/08/2004 Cà Mau DH22CNT01

12 224933 Lê Ngọc Hân 19/06/2004 Cần Thơ DH22CNT01

13 223809 Nguyễn Thị Hằng 01/01/2003 Cần Thơ DH22QTS02

14 226341 Phan Ngọc Hạnh 16/03/2004 Cần Thơ DH22LUA01

15 226728 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/05/2003 Lâm Đồng DH22YKH04

16 222338 Nguyễn Tấn Hưng 15/12/2004 Cần Thơ DH22QTK02

17 236934 Hà Gia Huy 25/01/2005 Cà Mau DH23LOG01

18 222477 Nguyễn Duy Khang 06/04/2004 Cà Mau DH22CNT01

19 226844 Trần Duy Khánh 20/06/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

20 236932 Đinh Huỳnh Kiều 20/10/2005 Cà Mau DH23LOG02

21 221673 Đoái Kha Ly 01/06/2004 Cà Mau DH22CNT01

22 223604 Trần Thị Cẩm Ly 08/10/2004 Tiền Giang DH22LUA01
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23 221399 Trần Diễm My 25/11/2004 Hậu Giang DH22CNT01

24 223669 Phạm Nhật Nam 11/06/2004 Kiên Giang DH22YKH04

25 224318 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/06/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

26 221314 Lâm Nguyễn Thanh Quý 07/10/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

27 221204 Trương Mỹ Quyên 25/11/2003 Cà Mau DH22CNT01

28 222271 Võ Thị Mỹ Quyên 13/06/2004 Cần Thơ DH22CNT01

29 233556 Hồ Thị Minh Thư 24/03/2005 Cần Thơ DH23LUA01

30 223006 Nguyễn Thị Anh Thư 15/05/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

31 224212 Trần Thị Hoài Thư 19/05/2004 Kiên Giang DH22QTS02

32 221352 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 17/12/2004 Cần Thơ DH22CNT01

33 223052 Lê Như Thũy 12/03/2004 Cà Mau DH22YKH04

34 224125 Lê Thảo Trâm 24/12/2004 Hậu Giang DH22CNT01

35 223965 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 29/05/2004 Cần Thơ DH22QTS02

36 229798 Võ Thị Huyền Trân 02/02/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

37 220671 Trần Hoài Trọng 16/05/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

38 222502 Phạm Nguyễn Ngọc Thúy Vi 26/11/2004 Đồng Tháp DH22YKH04

39 232966 Trần Xuân Vinh 21/09/2005 Cần Thơ DH23LUA01

40 221212 Bùi Thanh Thúy Vy 23/06/2004 Cần Thơ DH22CNT01
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